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Đề 4: 

1) Tính bằng cách hợp lý (theo mẫu) 

 

a) 145 + 53 – 45    

  = 145 – 45 + 53      

  = 100 + 53   

  = 153       

 

d) 6 x 5 : 2  

  = 6 : 2 x 5  

  = 3 x 5  

  = 15                                                                         

b) 139 + 27 – 39                             

= ........................ 

= ........................ 

= ........................ 

 

  9 x 5 : 3  

= ............................. 

= .............................. 

= .............................. 

c) 789 + 111 - 89 

   = .............................. 

   = .............................. 

   = .............................. 

 

4 x 8 : 2  

= .............................. 

= .............................. 

= .............................. 

2 ) Ông cao 163 cm . Ông thấp hơn bố 12 cm . Hỏi bố cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

3) Thùng to đựng 85 lít  và nhiều hơn thùng nhỏ 13 lít . Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít 

dầu ?  

 

4 ) Tính ?  

 

     45 

     39       

 

           84  

           45 

            84  

            39 

         234 

         245 

              

574 

              

234 

            

579 

            

345 

5 ) Hình bên có :  

 hình tam giác  

Ghi tên các hình đó : .................................................. 

.................................................................................... 

..................................................................................... 
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Đề 5 : 

1) Viết 4 phép tính thích hợp với 3 số  

a) 4 , 3 , 7                                                                              b) 4 , 3 , 12  

 

 

2) Tìm x  

a) 100 – x =  5 x 9                          b) 5 x 7 + x = 100                       c) x : 4 = 78 : 3 

 

 

3) Độ dài đường gấp khúc là  

A .  60 cm                 B . 65 cm  

C . 90 cm                   D . 81 cm 

 

 

4)  Tính chu vi của hình chữ nhật biết chiều 

 dài 16 cm , chiều rộng ngắn hơn chiều dài 5 cm ?  

 

 

5 ) Tính chu vi hình tam giác biết 3 cạnh của tam giác đó bằng nhau và bằng 15 cm 

 

 

 

1. Tính ? 

123 + 456 = ……..            347 + 452 = ……                 125 + 671 = ……         257 + 411 

= …. 

745 – 123 = …….             333 – 213 = …….                745 – 245 = …….        468 – 412 = 

….. 

546 – 123 + 23 = ……….                 456 + 111 – 222 = ……..              5 x 3 + 15 = …….. 

2. Đổi đơn vị ? 

1km = …………….m                          2m = …………… mm               5dm = ……….. cm 
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50cm = ………….. dm                        800cm = …………. dm             45m = …….dm 

3. Tính chu vi hỡnh tam giỏc ABC ? 

                                                                               

4. Tấm vải hoa dài 150m, tấm vải xanh dài hơn tấm vải hoa 390dm.  

         a. Tính chiều dài tấm cải xanh? 

         b. Tính chiều dài của hai tấm vải? 

a/   b/  

5. Tính: 

a. 23 + 46 39 + 22     44  + 55 77+ 17 9 + 46 23 + 9   

 

b. 66 - 49 77-8  100-73 90-55  66-54  20- 20   

 

6. nhẩm 

2 x 9 = 6 x 5=  7 x 4=  8 x  2= 17 x 1= 0 x 40 =   

24 : 4 = 60: 1= 0 : 38= 45 : 5= 28 : 4 = 25 : 5=   

7. Tinh  

 3 x 3 x3 = ..........  40 : 4 + 55= ..........  60 - 4 x 4   =........... 

               = .........         = .........           =........... 

30 : 3 : 1= ..........  24 : 4 x 5= ..........  45 + 3 x3 = .......... 

    = ..........       = ..........                         = ..........    

 

8.  ẹieàn soỏ vaứo choó chaỏm 

 
1

4
ngaứy = …….giụứ ;   1 ngaứy = …….giờ ;

1

3
 ngaứy = ………giụứ  ;  60 phuựt 

=……giụứ  

9.  ẹieàn moọt trong caực tửứ “ ngaứy, giụứ, phuựt” vaứo choó chaỏm 

a) Moọt tuaàn em ủi hoùc trong 5 ………………… 

b) Moọt ngaứy em nguỷ khoaỷng 8 ………………… 

c) Moọt traọn boựng ủaự keựo daứi trong  90 ……………….. 

10.  : Tính chu vi hỡnh tửự giaực baống hai  caựch  
3cm 



 

  
Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

   

 

 

 

11.  Coõ giaựo coự moọt soỏ  caựi  baựnh chia cho 4 em, moói em 6 caựi. Hoỷi luực ủaàu 

coõ giaựo coự bao nhieõu caựi baựnh ?    

12.    Trong moọt ủaứn traõu ngửụứi  ta ủeỏm ủửụùc 40 caựi sửứng. Hoỷi  coự bao 

nhieõu con traõu?      

------------------------------------------- 

 

B.     * PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1.  Kết quả của phép tính: 5dm5cm - 12 cm bằng bao nhiêu? 

A.23dm B.23cm C.43dm D.43cm 

2. Biểu thức 5 x 5 + 35 bằng bao nhiêu? 

A.55 B.60 C.50 D.40 

3. 



 của 12cm là bao nhiêu xăng ti mét? 

A.1cm B.4cm C.2dm D.6cm 

4.Cho dãy số: 43, 39, 35, ....., ......, Hai số tiếp theo là: 

A.35 ; 34 B. 37 ; 38 C. 31 ; 27 D.30 ; 33 

 

5. 20 dm        20 kg 

Dấu cần điền vào ô trống là: 

A. > B. < C.= D.Không so sánh 

được 

 6. Ba bạn: An, Chiến và Duy cùng thi  đá cầu. Biết rằng mỗi trận gồm hai bạn thi đấu với 

nhau và mỗi bạn phải thi đấu với hai bạn còn lại Hỏi có bao nhiêu trận đấu ? 

A. 1 trận  B. 2 trận C.3 trận D. 4 trận 

7.  24dm : 4 = ..... 

A. 1dm B. 6dm C. 10dm D.10cm 

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

------------------- 3cm 

3cm 3cm 
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8. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác? 

A. 4 hình tam giác 

B. 8 hình tam giác 

C. 6 hình tam giác 

D. 7 hình tam giác 

 

9.Có 3 con mèo, mỗi con mèo đều bắt được ba con chuột. Hỏi số chuột bị mèo bắt? 

Đáp số là: 

A.21con B.10 con C.9 con D.19 con 

10. Hùng đến trường lúc 7 giờ sáng. Hùng ra về lúc 4 giờ chiều. Hùng đã ở trường trong: 

A. 9 giờ B.17 giờ C.12giờ D.10 giờ 

 

11. Khoanh vào ý đỳng: 

Hỡnh bờn cú: 

a. Bao nhiờu hỡnh tam giỏc? 

A.  7  B. 8  C.  9  D. 10 

b. Hỡnh bờn cú bao nhiờu hỡnh tứ giỏc? 

A.  7  B. 8  C.  9  D. 10 

 * Phần tự luận     

Bài 1:  

a. Điền dấu( x hoặc :) vầo ô trống để được phép tính đúng 

    6      3      2 = 9 18      2      3 = 3    5   3    5 =  3 

Bài 2: 

a.Tính nhanh: 

38 + 27 +12 + 23 =                                                         5 + 5 + 5 + 5 + 5 +5 = 

b. Mẹ mua 3 chục quả trứng, mẹ chia cho dì một phần ba số trứng. Hỏi mẹ còn bao nhiêu 

quả trứng? 

Bài 3:  Hai số cú hiệu bằng 10, nếu giữ nguyờn số trừ và tăng số bị trừ thờm 6 đơn vị thỡ 

hiệu mới bằng bao nhiờu?  
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Bài 4: Thay dấu ? bằng số nào ? Vỡ sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bài 5: Cú 28 cỏi kẹo chia đều cho cỏc em bộ. Mỗi em được 
4

1
số kẹo đú. Hỏi mỗi em 

được mấy cỏi kẹo? 

 

Bài 6 : Hiện nay Bố 44 tuổi, ễng nội Lan 73 tuổi. Em hóy Tính xem khi tuổi ụng nội Lan 

bằng tuổi bố Lan bõy giờ thỡ lỳc đú bố Lan mấy tuổi? 

 

Khoanh trũn vào trước chữ cỏi trước kết quả đỳng (2 điểm) 

1. Cho dóy số 30, 27, 24, 21... Số tiếp theo của dóy là: 

 A. 19   B. 18   C. 17   D. 16 

2. 1 ngày – 14 giờ . . . 12 giờ. Dấu thớch hợp điền vào chỗ chấm là: 

 A. >   B. <   C. =   D. Khụng cú dấu nào 

3. Thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 7, khi đú tớch là: 

 A. 30   B. 35   C. 40   D. 45 

4. An hơn Bình 2 tuổi, Hũa ớt tuổi hơn Nam, An sinh sau Hũa 3 năm. Người ớt tuổi nhất 

là: 

 A. An   B. Bình  C. Hũa 

5. 4dm12cm …..520mm 

A. <                          B. <                  C. +                D. = 

6. Qua 3 điểm khụng thẳng hàng vẽ được mấy đường thẳng ? 

A. 1                        B. 2                     C. 3                D. 4 

2 

4 6 

3 

4 7 

3 

? 5 
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7. Một sợi dõy dài 15 một, người ta cắt thành 3 đoạn ngắn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài 

mấy một ? 

A. 5                   B. 4m                    C. 3m                 D. 12m 

8. Thứ hai tuần này là ngày 9 thỏng 7. hỏi thứ hai tuần sau là ngày nào ? 

A. Ngày 17 thỏng 7. 

B. Ngày 16 thỏng 7. 

C. Ngày 2 thỏng 7. 

 

9. Với 3 số 0, 1, 2. Viết được số nhỏ nhất cú 3 chữ số là ? 

A. 021                           B. 201                               C. 102                 D. 120 

 

10. Số x cú bao nhiờu chữ số biết  

a) x bộ hơn 100  

b) x đứng liền sau một số cú hai chữ số  

      A. 3                          B. 1                   C. 2                  

11. Bạn An cú 9 viờn bi  . Nếu An cho Bình 4 viờn bi thỡ Bình cú 10 viờn bi . Hỏi cả hai 

bạn cú bao nhiờu viờn bi  

     A. 19                        B. 23               C. 15                  D. 14 

 

12. Hồng muốn biết sinh nhật của mỡnh 15 thỏng 6 là ngày thứ mấy .Bạn Mai lại cho biết 

ngày 7 thỏng 6 là ngày thứ 3. Em hóy giỳp bạn Hồng biết ngày sinh nhật của bạn là ngày 

thứ mấy ? 

     A. Thứ 3               B. Thứ 4                 C. Thứ 5          D. Thứ 6 

 

13. Minh cú 18 viờn bi , nếu Minh cho Bình 3 viờn thỡ Bình cú nhiều hơn Minh 3 viờn bi 

. Hỏi Bình cú bao nhiờu viờn bi ?  

     A. 15 viờn             B. !6 viờn                C. 18 viờn        D. 17 viờn 

14. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? 

                               A                B                C               D 
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   A. 4 đoạn thẳng            B. 5 đoạn thẳng                   C. 6 đoạn thẳng             D. 7 đoạn 

thẳng 

15. Mai lấy số lớn nhất có 2 chữ số trừ đi một số, hiệu tìm được là 65. Số mà Mai đã trừ 

là số nào? 

               A. 14                      B. 24                         C. 34                         D. 44 

16. Cho dãy số sau:  2; 5; 7; 12; 19; .... 

              Số thứ sáu của dãy số trên là số nào? 

     A. 25                       B. 31                           C. 29                         D. 41 

17.  Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 2 hình tứ giác 

B. 3 hình tứ giác 

C. 4 hình tứ giác 

D. 5 hình tứ giác 

 

 

  



 

  

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng: 

Cõu 1:  Số 4 trăm 5 chục 7 đơn vị được viết là:  

             A. 475   B. 447        C. 457  

Cõu 2:  Hỡnh cú  
3

1
 số ụ vuụng được tụ màu? 

        

 

                         Hỡnh A                           Hỡnh B                               Hỡnh C 
Cõu 3: Đồng hồ bờn chỉ mấy giờ? 

              A. 12 giờ    

              B. 9 giờ       

              C. 10 giờ                                                          

Cõu 4:   1 km = ….. m 

           A. 1000m                   B. 100m          C. 10m 

Cõu 5:  Cho phộp chia :  20 :  5 = 4. Số chia là :  

  A. 3                    B. 5           C. 4                                                                        

Cõu 6: Cho hỡnh tam giỏc ABC, biết độ dài cỏc cạnh là : AB = 10cm , BC = 5 cm ,AC = 

10cm . Vậy chu vi hỡnh tam giỏc ABC là : 

 A. 15cm                   B. 25cm          C. 20cm 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt Tính rồi Tính:  

           67 – 52                                                     312 + 252            

Bài 2: Điền dấu (> ; < ; = ) thớch hợp vào chỗ chấm : 

  a. 317 + 371 …. 371 + 317  b. 200 ….. 400 - 300 

Bài 3 : Tỡm x biết  

 x : 5= 7     x x 2 = 8 

Bài 4 : Một tỳi cú 3 kg gạo. Hỏi 7 tỳi như thế cú bao nhiờu ki-lụ-gam gạo? 

Bài 5 : Số?     

 

 

x

 

-
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Cõu 5: Tính chu vi hỡnh tam giỏc cú độ dài cỏc cạnh là: 24mm, 16mm, 28mm.  (1đ) 

Cõu 6: Mỗi con bũ cú 4 chõn. Hỏi 3 con bũ cú tất cả bao nhiờu chõn? (1đ) 

Cõu 7:  

Hỡnh bờn cú  …….  hỡnh tam giỏc. 
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A. Phần trắc nghiệm: (3đ) 

Bài 1. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 111 ;  ……. ;  113 là: 

A. 112  B. 113  C. 114  D. 117 

Bài 2. Số 144 đọc là: 

 A. Mười bốn bốn    B. Một trăm bốn mươi bốn 

 C. Một bốn mươi bốn   D. Một bốn bốn 

Bài 3.    ...….. m = 1 km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

 A. 1   B. 10   C. 100  D. 1000 

Bài 4. Một tuần lễ có 2 ngày nghỉ. Vậy em còn đi học mấy ngày trong tuần? 

 A. 3 ngày  B. 5 ngày  C. 6 ngày  D. 7 ngày 

Bài 5. Để mua được một con tem giá 1000 đồng Việt Nam, số tờ giấy bạc 500 đồng em 

cần sử dụng là: 

 A. 4 tờ giấy 500 đ    B. 3 tờ giấy 500 đ 

 C. 2 tờ giấy 500 đ    D. 1 tờ giấy 500 đ 

Bài 6. Lớp của bạn An có 30 bạn, cô chia đều lớp thành 5 nhóm. Vậy số bạn trong 1 

nhóm là: 

 A. 4 bạn  B. 5 bạn  C. 6 bạn  D. 7 bạn 

 

B. Phần tự luận (7 điểm) 

Bài 7: Đặt tính rồi tính (2đ) 

84 + 19  62 – 25   536 + 

243 

 879 – 

356  

 

Bài 8: (2đ) Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường đó 

có bao nhiêu học sinh? 

 

Bài 9: (2đ) Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài cạnh AB và BC đều bằng 15 cm, 

độ dài cạnh AC là 18 cm. 

 

Bài 10: (1đ) Viết tất cả các số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 
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I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu sau: (2đ) 

1/ Số 989 đọc là: 

A. Chớn traờm .                                          C. Chớn traờm taựm mửụi chớn.  

B. Chớn traờm taựm chớn.     D. Chớn taựm chớn . 

2/ Caực soỏ :  28,81,37,72,39,93 vieỏt theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn laứ:  

A. 28, 37, 39, 72, 81, 93                C. 37,  28,   39,  72, 93 , 81 

B. 93, 81,72, 39, 37, 28                D. 39,  93,  37,  72,  28, 81 

3/  5 x 3 – 9 =  

    A.  24                    B. 7               C. 6                   D 5 

4/   5 +5+ 5 + 4 =  

    A. 5 x 4                 B. 5 x3 + 4          C. 4 x 5 + 5            D. 5 x 3  

II/ PHAÀN Tệẽ LUAÄN 

Baứi 1. Viết số liền trước, số liền sau vào chỗ chấm cho thích hợp: 2đ 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

........................................ 525 ........................................... 

......................................... 499 ................................................. 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 2đ 

632 + 245                451 + 46 772 - 430 386  - 35 

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1đ 

1m               = ..........dm 1m              = ........... cm 

6dm + 8 dm = ..........dm 14m - 8m = ............ m 

Bài 4. Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 160 cây. Hỏi đội 

Hai trồng được bao nhiêu cây? (2đ) 

Bài 5: Trong hình bên có: (1đ) 

a) ........ hình chữ nhật. 

b) ........ hình tam giác. 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ)  

Khoanh vào chữ cỏi (A,B,C,D)đặt trước kết quả đỳng. 

Cõu 1: Sỏu trăm, bốn chục, bảy đơn vị hợp thành số nào? 

A. 467   B. 674   C. 647 

Cõu 2: Số liền sau số 539 là số nào? 

A. 538   B. 540   C. 541 

Cõu 3: Cõu nào đỳng? 

A. Muốn tỡm số bị chia ta lấy thương cộng với số chia. 

B. Muốn tỡm số bị chia ta lấy thương trừ đi số chia. 

C. Muốn tỡm số bị chia ta lấy thương nhõn với số chia. 

Cõu 4: Tỡm đỏp số của bài toỏn: 

Lớp 2A cú 36 học sinh chia đều thành 4 tổ học tập. Hỏi mỗi tổ cú bao nhiờu học sinh? 

A. 7 học sinh  B. 8 học sinh  C. 9 học sinh 

Cõu 5: Cõu núi nào đỳng giờ trong ngày? 

A. 18 giờ sỏng  B. 17 giờ chiều   

C. 9 giờ tối  D. 10 giờ tối 

Cõu 6: Cõu nào thớch hợp? 

A. Chiếc bàn học sinh cao 3 m 

B. Quóng đường dài 20dm 

C. Chiếc bỳt bi dài khoảng 15cm 

D. Chiếc thước kẻ dài khoảng 1km 

Cõu 7: Đồng hồ chỉ: 

A.   3 giờ 10 phỳt    

B.   9 giờ  15 phỳt   

C.  10 giờ 15 phỳt    

D.   3 giờ 30 phỳt  

 

Cõu 8:  Tờ giấy bạc 1000 đồng cú thể đổi được mấy tờ giấy bạc 500 đồng? 

A. 2 tờ  B. 3 tờ  C. 4 tờ      D. 5 tờ 

Cõu 9:    …..cm = 1m . Số thớch hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 10  B. 100  C. 1000       

Cõu 10: Viết số sau thành tổng cỏc trăm, chục, đơn vị: 
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 580 = …………………………………………… 

B.Phần tự luận: (7 điểm) 

Cõu 1: Đặt Tính rồi Tính (2điểm): 

46  +  20  43  +  34  85  -  42  98 -  48 

Cõu 3:  Tỡm x  (1 điểm) 

a)   x   -  34 =  49   b)  x   x  4  =  36 

Cõu 4:   Nhà trường chia 50 bộ bàn ghế mới vào cỏc lớp. Mỗi lớp được chia 5 bộ. Hỏi cú 

bao nhiờu lớp được nhận bàn ghế mới ? (2 điểm)     

  


